
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Tân Phú Đông, ngày       tháng 8  năm 2024 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  

và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ 
           

 

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình, Uỷ ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình, với các nội dung như sau:                                

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt, triển khai thi hành kịp thời các nội dung của Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật; xác định nhiệm vụ thực hiện của từng cán bộ, công chức, vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã trong việc tuyên truyền, 

triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Nâng cao nhận thức, tăng cường sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, trách nhiệm 

của cấp uỷ, chính quyên địa phương đối với công tác gia đình và phòng, chống 

bạo lực gia đình trong tình hình mới.                

2. Yêu cầu        

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều 

kiện thực tiễn của từng ấp, từng địa bàn dân cư.  

- Có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của từng cán bộ, công chức, giữa 

Uỷ ban nhân dân xã với ngành cấp trên, giữa Uỷ ban nhân dân xã với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thi hành kịp thời 

các nội dung của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật.   

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước, đề xuất kiến nghị 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan.  

- Chủ trì: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 



2 

 

- Ngành phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Ban nhân dân cấp ấp; 

Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Tổ chức Chính trị - xã hội. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2024. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật 

a) Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trên Trang 

Thông tin điện tử xã. 

- Chủ trì: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 

- Ngành phối hợp: Cán bộ truyền thanh xã và các ngành có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình bằng các hình thức cụ thể; phối hợp thực hiện các chuyên mục, tin, 

bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo 

dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể. 

- Chủ trì: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 

- Ngành phối hợp: Công chức Tư pháp - Hộ tịch và các cơ quan có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; đăng tải, phát hành 

rộng rãi tài liệu phổ biến Luật. 

- Chủ trì: Công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

- Ngành phối hợp: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) và 

Cán bộ truyền thanh xã tuyên truyền, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

đơn vị.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực 

gia đình  

Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn; tổ chức bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho người thực hiện tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở. 

- Chủ trì: Công chức Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

4. Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình  

a) Tổ chức thực hiện nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực 

gia đình theo thẩm quyền.  

- Cơ quan chủ trì:  Ủy ban nhân dân xã. 
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- Tham mưu: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) và công 

chức Tư pháp - hộ tịch. 

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời cung cấp cho Uỷ ban nhân dân 

xã nắm những bất cặp, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống 

bạo lực gia đình theo thẩm quyền. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

b) Ban hành Chương trình, Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thực hiện: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý III năm 2024. 

5. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo  

a) Thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình và gửi kết quả đến Phòng 

Văn hoá và Thông tin Thành phố. 

-  Thực hiện: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá). 

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã và đơn vị, cá nhân 

liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

b) Theo dõi, kiểm tra và báo cáo về Phòng Văn hoá và Thông tin Thành 

phố kết quả thi hành pháp luật về thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình. 

-  Thực hiện: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá). 

- Cơ quan phối hợp: Công chức chuyên môn; Ban nhân dân các ấp, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

c) Báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống bạo lực 

gia đình tại địa phương. 

- Cơ quan thực hiện: Công chức Văn hoá - Xã hội (phụ trách Văn hoá) 

tham mưu Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã. 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

6. Công chức chuyên môn phụ trách, các ngành rà soát thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

theo lĩnh vực, thẩm quyền phân cấp và nhiệm vụ được phân công.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hằng năm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (kèm theo Phụ lục) 

Công chức chuyên môn và Ban nhân dân các ấp triển khai thực hiện tốt 

các nội dung được giao, báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu về Ủy ban nhân 

dân xã thông qua Công chức phụ trách để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban 
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nhân dân xã và Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị phản ánh đến Bà Trần Thị Ngọc, Công chức VHXH phụ trách để phối 

hợp giải quyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo và đề xuất, 

trình Uỷ ban nhân dân xã, Thành phố xem xét, cho ý kiến thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng VH-TT TP; 

- Đảng uỷ xã; 

- Hội đồng nhân dân xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các Trường học;  

- Công chức chuyên môn, tổ chức CT-XH xã; 

- BND 05 ấp;  

- CLB GĐPTBV và Nhóm PCBLGĐ; 

- Lưu: VT; VHXH (Ngọc). 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn 

 



Phụ lục  

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     tháng     năm 2024 của Uỷ ban nhân dân xã)     

 

 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

01 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành Chương trình, Kế hoạch 

Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. 

- Tuyên truyền triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị 

định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ; thực hiện 

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực gia đình đúng quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tham mưu 

Uỷ ban nhân dân xã báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa – Thông tin 

theo quy định.  

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đôn đốc, giám sát các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện; 

thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình và tổng hợp kết quả báo 

cáo Uỷ ban nhân dân xã, Phòng Văn hóa – Thông tin theo quy định. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân về công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình trong tháng 12 hằng năm. 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình đúng quy định.   

Công chức 

Văn hoá – Xã 

hội phụ trách 

VHTT-TDTT 

Công chức Tư pháp – 

Hộ tịch, Công an xã và 

các đơn vị liên quan 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố 

(qua Phòng Văn hoá và Thông tin) theo quy định. 

02 

Phối hợp tin, bài về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản 

có liên quan; phản ánh nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời, chính xác và 

rộng khắp trên địa bàn xã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo 

Nhân dân. 

Công chức 

Văn hoá – Xã 

hội phụ trách 

VHTT-TDTT 

Cán bộ truyền thanh; 

Công chức Tư pháp – 

Hộ tịch và các đơn vị 

liên quan 

 

03 

- Triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan. 

- Phối hợp tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tham mưu Uỷ ban nhân dân 

xã báo cáo kết quả về trên theo quy định. 

Công chức Tư 

pháp – Hộ 

tịch 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT và đơn 

vị 

 liên quan 

 

04 
Tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo 

khả năng cân đối ngân sách. 

Công chức 

Tài chính - Kế 

toán 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch và đơn vị liên 

quan 

 

05 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình.  

Trạm Y tế 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch và đơn vị liên 

quan 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của đội ngũ nhân viên y tế là cộng tác viên 

gia đình ở ấp. 

06 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào các hoạt động ngoại khóa 

phù hợp với từng cấp học và các văn bản có liên quan phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.   

- Tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong 

hoạt động giáo dục. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục lối sống, kỹ 

năng sống; công tác giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong các 

cơ sở giáo dục.                        

Ban Giám 

hiệu các 

Trường 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch; Trạm Y tế và các 

Tổ chức Chính trị - xã 

hội xã 

 

07 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị.   

- Hướng dẫn, thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới, phòng ngừa 

và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại trẻ em, 

chăm sóc người cao tuổi. 

- Hướng dẫn, thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm 

lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.  

Công chức 

VHXH phụ 

trách Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT, các Tổ 

chức Chính trị - xã hội 

xã và các đơn vị có 

liên quan 

 

08 
Chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện, 

xử lý các vụ việc bạo lực gia đình theo quy định. 
Công an xã 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch và đơn vị liên 

quan 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

09 

- Giám sát, phản biện xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội trong 

xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình.  

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện lồng ghép Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan trong các 

phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác được phát động 

ở cộng đồng dân cư; tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên 

thành viên, hội viên, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. Thực hiện tuyên truyền, giáo dục kỹ năng kiểm soát hành vi bạo 

lực gia đình trong cơ quan, tổ chức mình và Nhân dân. 

- Kiến nghị những biện pháp cần thiết với cơ quan nhà nước có liên 

quan để thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và quy 

định khác của pháp luật có liên quan; tham gia phòng, chống bạo lực 

gia đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực gia đình. 

Đề nghị Uỷ 

ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam xã  

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch và các đơn vị liên 

quan 
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- Triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình đến CLB gia đình phát triển bền vũng và Nhóm Phòng chống 

bạo lực gia đình, Nhân dân trên địa bàn xã.  

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

và các văn bản liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác gia đình, 

phòng, chống bạo lực gia đình đúng quy định.   

Ban nhân dân 

các ấp 

Công chức Văn hoá – 

Xã hội phụ trách 

VHTT-TDTT; Công 

chức Tư pháp – Hộ 

tịch; Công chức Tài 

chính - Kế toán, Công 

an xã và các đơn vị 

liên quan 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân xã (qua công 

chức VHXH phụ trách) theo quy định. 
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